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1

Dịch vụ thuê sửa chữa 

hàn, cân bằng động 

cánh động bơm tuần 

hoàn 

Bộ 2 16/10/2021 24 Cảm biến đo nhiệt độ 

Loại K, 4 dây, 0-

1200 độ C, 

L=900mm, chống 

mài mòn, PN: M-

14625-01

Cái 15 17/02/2022

2
Cánh động bơm nước 

tuần hoàn 

80LKXA-26.4-

01.03, vật liệu: 

CE3MN

Cái 2 15/02/2022 25
KP5, chế độ reset 

bằng tay
Cái 5 18/02/2022

3 Thép tròn hợp kim 

Ø220x6000 vật liệu 

thép S31803, 

L=5.5m (a,c)

M 12 15/02/2022 26 PS3-R1S Cái 5 18/02/2022

4 Phôi thép ống 
OD245xID180mm 

Vật liệu S31803
M 6 15/02/2022 27 ME8.530.002 Cái 3 18/02/2022

5

Dịch vụ thuê sửa chữa 

hàn, cân bằng động 

cánh động bơm tuần 

hoàn 

Bộ 1 10/12/2021 28 ME8.530.001 Cái 3 18/02/2022

6 Axit Clohydric 

HCL ≥31%, màu 

vàng trong, không 

lẫn tạp chất

Kg 10000 30/11/2021 29
Tấm sàn grating mạ 

kẽm
500x1000x35 mm Tấm 22 18/11/2021

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 47 - 2021)

Công tắc áp lực 

Bo mạch 
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7 Axit sunfuric 
H2SO4 98%, AR, 

500ml/chai
L 10 30/11/2021 30

Model: AAI143; 

Suffix: -H50; 

AAI143: 4-20mA, 16 

Channel, Isolated; -

H: HART protocol; 

5: No explosion 

protection; 0: Basic 

type

Cái 5 19/11/2021

8 Axit Clohydric HCl AR, 500ml/chai lít 5 30/11/2021 31

Model: AAI143; 

Suffix: -H53; 

AAI143: 4-20mA, 16 

Channel, Isolated; -

H: HART protocol; 

5: No explosion 

protection; 3: With 

ISA Standard G

Cái 1 19/11/2021

9 Giấy lọc băng xanh (φ11cm ) hộp 20 30/11/2021 32
Mô đun đầu ra tương 

tự

Model: AAI543; 

Suffix: -H53; 

AAI543: 4-20mA, 16 

Channel, Isolated; -

H: HART protocol; 

5: No explosion 

protection; 3: With 

ISA Standard G

Cái 1 19/11/2021

Mô đun đầu vào 

tương tự
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10 Kiềm NaOH 
Nồng độ ≥ 31%, 

không lẫn tạp chất
Kg 10000 30/11/2021 33

Mô đun đầu ra tương 

tự

Model: AAI543; 

Suffix: -H50; 

AAI543: 4-20mA, 16 

Channel, Isolated; -

H: HART protocol; 

5: No explosion 

protection; 0: Basic 

type

Cái 2 19/11/2021

11 Túi Zipper kích thước: 25x17cm Kg 10 30/11/2021 34 Mô đun đầu vào xung

Module: APP135; 

Suffix: -S50; 

APP135: 8-channel, 

Pluse count, 0-

10kHz, Isolated; -S: 

Standard type; 5: No 

explosion protection; 

0: Basic type

Cái 2 19/11/2021

12 Giấy conggo đỏ Hộp 20 30/11/2021 35 Mô đun đầu vào số

Model: ADV151; 

Suffix: -E60; 

ADV151: DI Module 

(32 channel, 24VDC, 

Isolated); -E: SOE 

capture; 6: Status 

display; 0: Basic type

Cái 5 19/11/2021
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13
Para-Dimethyl Amino 

Benzaldehyed
C9H11NO, AR Kg 5 30/11/2021 36

Bảng mạch đầu cuối 

xung, AO & AI

Model: A1BA4D; 

Suffix: -05; Terminal 

Board for analog 

signals; Points: 16 

pts x 1; Terminals: 

Pressure clamp; 

Modules Connected: 

AAI143, AAI543 & 

AAP135; System 

Cable: KS1

Cái 3 19/11/2021

14 Turbo tăng áp 61560113227 Cái 2 24/12/2021 37
Bảng mạch đầu cuối 

DI

Model: A1BD5D; 

Suffix: -05; Supply: 

24VDC, 4A; Points: 

32 pts x 1; 

Terminals: Pressure 

clamp; Modules 

Connected: 

ADV151; 

Connection Cable: 

AKB331

Cái 3 19/11/2021

15 Bơm cao áp LW831B821294 Cái 1 24/12/2021 38

Model: KS1-30*B; 

Description: Signal 

Cable (40-40 pins); 

Cable Length: 30m

Cái 1 19/11/2021

16
Vòng bi T hộp số xe 

tải TMT 
688911 Cái 2 24/12/2021 39

Model: KS1-20*B; 

Description: Signal 

Cable (40-40 pins); 

Cable Length: 20m

Cái 4 19/11/2021

17 Bình ga 134a, 13,62kg Bình 2 24/12/2021 40

Model: KS1-15*B; 

Description: Signal 

Cable (40-40 pins); 

Cable Length: 15m

Cái 1 19/11/2021

Cáp hệ thống
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18 Đầu chặn van cone 

Ø497x383mm - 

1.4848 (chi tiết số 8, 

bản vẽ 541-DA-

LAUN.001)

Cái 2 30/12/2021 41

Model: KS1-10*B; 

Description: Signal 

Cable (40-40 pins); 

Cable Length: 10m

Cái 2 19/11/2021

19
3051CD2A22A1AB4

M5
Cái 4 17/02/2022 42

Model: KS1-05*B; 

Description: Signal 

Cable (40-40 pins); 

Cable Length: 5m

Cái 1 19/11/2021

20
3051DP2A221AM5B

4DFHR504A0322
Cái 2 17/02/2022 43

Model: AKB331-

M007; Description: 

Signal Cable (50-50 

pins); Cable Length: 

7m

Cái 2 19/11/2021

21
3051DP1A221AM5B

4DFHR5Q4A0322
Cái 2 17/02/2022 44

Model: AKB331-

M020; Description: 

Signal Cable (50-50 

pins); Cable Length: 

20m

Cái 4 19/11/2021

22
3051DP3A22A1AM5

B4ĐFHR5Q4A0322
Cái 2 17/02/2022 45 Xăng E5 RON 92-II Lít 30 19/11/2021

23 Cảm biến đo nhiệt độ 

Loại K, 4 dây, 0-

1200 độ C, 

L=1050mm, chống 

mài mòn, PN: M-

14625-01

Cái 15 17/02/2022

Thiết bị truyền tín hiệu 

Cáp hệ thống


